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QUYẾT ĐỊNH SƠ THẨM GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰ 

(V/v: Yêu cầu tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự) 

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN HAI BÀ TRƯNG  

Thành phần giải quyết việc dân sự gồm có:  

Thẩm phán - Chủ tọa phiên họp: Bà Lê Thị Mỹ Lanh 
Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên họp: Bà Nguyễn Thị Lệ Phương 
Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Hai Bà Trưng tham gia phiên 

họp: Ông Ngô Minh Hùng - Kiểm sát viên. 

Ngày 24/10/2018, tại trụ sở Tòa án nhân dân quận Hai Bà Trưng, mở 
phiên họp sơ thẩm công khai giải quyết việc dân sự thụ lý số 102/TLST-DS 
ngày 03/8/2018 về việc yêu cầu tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân 
sự theo Quyết định mở phiên họp sơ thẩm giải quyết việc dân sự số 
13/2018/QĐMPH-DS ngày 12/10/2018, gồm những người tham gia tố tụng 
sau đây: 

- Người yêu cầu giải quyết việc dân sự: Anh Dương Văn Gi, sinh năm 
1983 - Hộ khẩu thường trú: Số xx ngõ xxx phố V, phường ĐT, quận H, thành 
phố Hà Nội. 

Anh Dương Văn Gi yêu cầu Toà án tuyên bố: Chị Dương Thị H, sinh 
năm 1980 - Hộ khẩu thường trú: Số xx ngõ xxx phố V, phường ĐT, quận H, 
thành phố Hà Nội, là người mất năng lực hành vi dân sự.  

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Bà Ngô Thị Th, sinh năm 
1968 - Hộ khẩu thường trú: Số xx ngõ xxx phố V, phường ĐT, quận H, thành 
phố Hà Nội.  

NỘI DUNG VIỆC DÂN SỰ: 

Tại Đơn yêu cầu và lời khai trong quá trình giải quyết việc dân sự, anh 
Dương Văn Gi trình bày:  

Bố mẹ anh là ông Dương Văn Đ (chết ngày xxx/201x), bà Nguyễn Thị 
Ha (chết ngày xx/20xx) sinh được hai người con là: Dương Thị H, sinh năm 
1980; và Dương Văn Gi, sinh năm 1983. Sau khi bà Ha chết, ông Đ kết hôn 
với bà Ngô Thị Th. Ông Đ và bà Th sinh được một người con trai là Dương 
Văn T, sinh năm 200x.  

Hiện nay anh Gi và chị H, bà Th, em T cùng chung sống tại địa chỉ Số 
xx ngõ xxx phố V, phường ĐT, quận H, thành phố Hà Nội. 

 Chị H từ nhỏ bị sốt cao sau bị biến chứng dẫn đến bị bệnh tâm thần 
phân liệt, điều trị tại Phòng khám tâm thần quận Hai bà Trưng từ năm 1989 
đến nay. Chị H có thể tự ăn uống được nhưng không có khả năng lao động 
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hoặc làm bất kỳ việc gì. Khoảng 03 ngày lại bị lên cơn một lần, mỗi khi lên 
cơn chị H mắt trợn ngược và không nói chuyện được trong khoảng 04 tiếng.  

Anh Gi đề nghị Tòa án tuyên bố chị Hoa là người mất năng lực hành vi 
dân sự và đề nghị chỉ định anh là người giám hộ cho chị H. Ngày 10/10/2018, 
anh Gi có đơn xin rút phần yêu cầu về đề nghị Tòa cử anh là người giám hộ 
cho chị H, vì gia đình anh không có tranh chấp gì về vấn đề này. 

 Bà Th nhất trí với yêu cầu của anh Gi, không có yêu cầu nào khác.  

Anh Gi giao nộp tại Tòa các tài liệu, chứng cứ liên quan, xác nhận của 
Phòng khám tâm thần quận Hai Bà Trưng, Giấy xác nhận khuyết tật của Ủy 
ban nhân dân phường ĐT đối với chị H.  

Tòa án đã trưng cầu giám định sức khỏe tâm thần đối với chị Dương Thị 
H. BÖnh viÖn t©m thÇn TW1 đã có KÕt luËn gi¸m ®Þnh søc kháe t©m thÇn sè 
280/KHTH-BV ngµy 26/9/2018 đối với chị H.   

Tại phiên họp: Anh Gi giữ nguyên yêu cầu đề nghị Tòa án tuyên bố chị 
H là người mất năng lực hành vi dân sự, bà Th nhất trí với yêu cầu của anh 
Gi; các đương sự không có yêu cầu nào khác. Đại diện Viện kiểm sát nhân 
dân quận Hai Bà trưng phát biểu ý kiến: Về tố tụng, quá trình thụ lý, giải 
quyết việc dân sự, Tòa án đã thực hiện đúng các quy định của Bộ luật Tố tụng 
dân sự; về nội dung, đề nghị Tòa án chấp nhận yêu cầu của anh Gi về việc 
tuyên bố chị H là người mất năng lực hành vi dân sự.  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ việc dân sự 
được thẩm tra tại phiên họp; ý kiến của các đương sự và đại diện Viện kiểm 
sát tại phiên họp, Tòa án nhân dân quận Hai Bà Trưng nhận định: 

Về thẩm quyền giải quyết, anh Gi yêu cầu tuyên bố chị H là người mất 
năng lực hành vi dân sự. Chị H cư trú tại địa chỉ số Số xx ngõ xxx phố V, 
phường ĐT, quận H, thành phố Hà Nội. Yêu cầu của anh Gi thuộc thẩm 
quyền giải quyết của Tòa án nhân dân quận Hai Bà Trưng theo quy định tại 
khoản 1 Điều 27, điểm a khoản 2 Điều 35, điểm a khoản 2 Điều 39 của Bộ 
luật Tố tụng dân sự. 

Xét yêu cầu của anh Gi đề nghị tuyên bố chị H là người mất năng lực 
hành vi dân sự: 

Theo xác nhận của Phòng khám tâm thần quận Hai Bà Trưng, thì chị H 
bị bệnh tâm thần phân liệt từ năm 1989; bệnh nhân khám và điều trị tại Phòng 
khám tâm thần quận Hai Bà Trưng. Ủy ban nhân dân phường ĐT cũng đã cấp 
Giấy xác nhận khuyết tật đối với chị H, dạng khuyết tật là thần kinh. T¹i kÕt 
luËn gi¸m ®Þnh søc kháe t©m thÇn sè 280/2018/khth-bv ngµy 26/9/2018 
cña BÖnh viÖn t©m thÇn TW1 kÕt luËn: ChÞ H bÞ bÖnh T©m thÇn ph©n liÖt (m· 
bÖnh theo ICD 10:F20); møc ®é bÖnh tiÕn triÓn m¹n tÝnh; hiện t¹i mÊt n¨ng 
lùc nhËn thøc hµnh vi d©n sù. 

Như vậy, lời trình bày của các đương sự phù hợp với xác nhận của 
Phòng khám tâm thần quận Hai Bà Trưng, nơi chị H điều trị bệnh; phù hợp 
với nội dung Giấy xác nhận khuyết tật của Ủy ban nhân dân phường ĐT cấp 
đối với chị H; phù hợp với kết luận giám định sức khỏe tâm thần của Bệnh 
viện tâm thần TW1. Nên có căn cứ chấp nhận yêu cầu của anh Gi, tuyên bố 
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chị H là người mất năng lực hành vi dân sự theo quy định tại khoản 1 Điều 22 
Bộ luật Dân sự. 

Theo quy định tại Điều 54 Bộ luật Dân sự, việc cử người giám hộ đối 
với người đã thành niên bị mất năng lực hành vi dân sự thuộc thẩm quyền của 
Ủy ban nhân dân phường nơi người bị mất năng lực hành vi dân sự cư trú. 
Các đương sự trình bày không có tranh chấp gì liên quan đến việc cử người 
giám hộ đối với chị H. Việc anh Gi rút yêu cầu về việc đề nghị Tòa án cử 
người giám hộ đối với chị H là tự nguyện, phù hợp quy định của pháp luật, 
nên chấp nhận. 

Anh Gi phải nộp lệ phí giải quyết việc dân sự. 

QUYẾT ĐỊNH:  

Căn cứ khoản 1 Điều 27, điểm a khoản 2 Điều 35, điểm a khoản 2 Điều 
39, Điều 149, Điều 370, Điều 371, Điều 372, Điều 376, Điều 378 của Bộ luật 
Tố tụng dân sự; Điều 19, ĐiÒu 22, ĐiÒu 54 Bé luËt D©n sù; Pháp lệnh án phí, 
lệ phí Tòa án; 

1. Tuyên bố chị Dương Thị H, sinh năm 1980 - Hộ khẩu thường trú: Số 
xx ngõ xxx phố V, phường ĐT, quận H, thành phố Hà Nội, là người mất năng 
lực hành vi dân sự.  

2. Anh Dương Văn Gi phải chịu 300.000đ lệ phí yêu cầu giải quyết việc 
dân sự sơ thẩm, được khấu trừ vào số tiền 300.000đ tạm ứng lệ phí đã nộp tại 
biên lai số 0004090 ngày 26/7/2018 của Chi cục Thi hành án dân sự quận Hai 
Bà Trưng, Hà Nội (anh Gi đã nộp đủ lệ phí).  

3. Người yêu cầu, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến việc giải 
quyết việc dân sự có quyền kháng cáo Quyết định này trong thời hạn 10 ngày, 
kể từ ngày Tòa án ra Quyết định là ngày 24/10/2018.  

 Nơi nhận:                                             THÈm ph¸n 
- Đương sự; 

- ViÖn KiÓm s¸t quËn Hai Bµ Tr­ng; 

- Thi hµnh ¸n quËn Hai Bµ Tr­ng; 

- L­u hå s¬.                                                                  

 

 

                                                                                         Lª ThÞ Mü Lanh 

  
 
 
 
 


